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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CM 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Châu Minh Hoàng  

 Các Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết 

           Ông Trần Trọng Nhân 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh CM. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên tòa:  

 Bà Nguyễn Hồng Kông – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh CM xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 93/2019/TLPT-HS ngày 18 

tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Trường H do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 76/2019/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố CM, tỉnh CM. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Trường H (tên gọi khác: Ba Bời), sinh năm 1985 tại CM; 

nơi cư trú: Số 107, Gành Hào, khóm 7, phường 7, thành phố CM, tỉnh CM; nghề 

nghiệp: Chạy xe Honda khách; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Liêm và bà 

Trần Thị Ích (đã chết); vợ thứ nhất: Huỳnh Thị Bích Ngọc chung sống như vợ 

chồng từ năm 2009 đến năm 2013 không còn chung sống, không có con chung; vợ 

thứ hai: Lê Hồng Thư, con 01 người; tiền sự: Không; tiền án: 01 lần. Tại bản án số 

90 ngày 17/6/2011 của Tòa án nhân dân thành phố CM xử phạt bị cáo 02 năm 06 

tháng tù về tội cướp giật tài sản, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 

17/3/2013 nhưng chưa chấp hành xong phần trách nhiệm dân sự và án phí hình sự, 

dân sự sơ thẩm; nhân thân: Ngày 04/01/2001 và ngày 19/8/2003, bị bắt đưa đi 

trường giáo dưỡng; ngày 07/5/2004, bị Tòa án nhân dân thành phố CM xử phạt 24 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong hình phạt; ngày 20/10/2006, bị 

bắt đưa đi cơ sở giáo dục với hành vi gây rối trật tự công cộng; ngày 08/7/2010, bị 

Tòa án nhân dân thành phố CM xử phạt 01 năm 06 tháng 14 ngày tù về tội tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có, được trả tự do tại phiên tòa nhưng bản án 

này bị hủy đến ngày 10/10/2011, Tòa án nhân dân thành phố CM xét xử lại và vẫn 

tuyên mức hình phạt nêu trên, bị cáo đã chấp hành xong; bị bắt, tạm giam ngày 

24/01/2019 đến nay (bị cáo bị tạm giam có mặt). 

 - Những người tham gia tố tụng khác không kháng cáo hoặc liên quan đến 

kháng cáo:  
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- Bị hại: Anh Nguyễn Quốc T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Ấp Ô M, xã LVL, 

thành phố CM, tỉnh CM (vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/12/2018, Nguyễn Quốc T đến nhà Nguyễn 

Trường H để xin khất số tiền nợ 60.000.000 đồng, hẹn đến sáng hôm sau sẽ mang 

tiền đến trả và sẽ ở lại nhà H trong đêm. Do bực tức T hứa hẹn nhiều lần mà không 

trả nợ, nên H chạy xe đi mua về một sợi dây xích bằng sắt, màu trắng dài khoảng 

1,5m cùng 02 ổ khóa với mục đích xích T giữ tại nhà H để T sợ mà nhanh chóng 

kiếm tiền trả cho H và phòng ngừa T trốn không trả tiền. Lúc này, H kêu Nguyễn 

Quốc Thiền (tên thường gọi là Đa) xích khóa chân của T vào giá võng trước nhà 

nhưng Đa không đồng ý và can ngăn, thì bị H đe dọa còn T cũng không đồng ý để 

Đa xích chân mình cũng bị H chửi bới, đe dọa. Do H ép, Đa mới thực hiện xích 

chân T rồi khóa vào giá võng, còn T vì sợ H nên không dám kháng cự mà để cho 

Đa xích chân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, H kêu Đa mở xích dẫn T vào nhà H 

rồi xích lại vào cây cột giăng võng cho đến khoảng 6 giờ sáng ngày 12/12/2018, H 

kêu Đa mở một đầu dây xích ra rồi ép T lên xe mô tô hiệu Exiter cho T ngồi giữa, 

Đa ngồi phía sau chở đến nhà trọ của Huỳnh Thanh Cần ở ấp Tân Hưng, xã LVL, 

thành phố CM. Trên đường đi đến khu vực đầu lộ Năm Mừng thuộc phường 8, 

thành phố CM, H thấy Nguyễn Quốc Toàn là anh ruột của T đang rửa xe, H dừng 

xe lại nói với Toàn “Mày kêu bà già mày mua hàng sẵn đi, chiều nay khênh xác nó 

về” nhằm mục đích để gia đình Toàn kiếm tiền nhanh trả nợ cho H, lúc này Toàn 

thấy chân trái của T vẫn bị xích nhưng không dám làm gì, H tiếp tục đưa T đi và 

ghé vào tiệm tạp hóa mua card điện thoại, kêu T điện về cho mẹ của T nói theo yêu 

cầu của H là “Mẹ ơi nay con chết rồi” và chạy xe đến nhà trọ của Cần. Tại đây, H 

đưa T vào phòng trọ không ai ở và dùng dây xích đánh T 04 đến 05 cái vào vùng 

lưng, ngực của T. Đồng thời, hăm dọa không trả tiền sẽ giết T. Sau đó, H cho T số 

tiền 120.000 đồng và kêu Đa chở T đi, thả cho về nhà. 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/12/2018, T trình báo Công an xã LVL và 

đến 20 giờ cùng ngày, T trình báo Công an phường 7, thành phố CM. Đến 21 giờ 

10 phút cùng ngày, Công an thành phố CM tiến hành làm việc, ghi lời khai của H 

nhưng H không đồng ý ký tên vào biên bản và bỏ chạy khỏi trụ sở Công an 

phường 7. Quá trình điều tra, H thừa nH ban đầu do sợ bị bắt nên không ký biên 

bản, không thừa nH hành vi phạm tội và bỏ chạy khỏi trụ sở Công an. Sau đó, H 

viết đơn bãi nại sẳn và ép T ký nhưng khi gần kết thúc điều tra, H tự nguyện khai 

báo và thừa nH hành vi phạm tội của mình.  

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố CM, tỉnh CM quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trường H phạm tội “Bắt giữ người trái pháp 

luật”. Áp dụng khoản 1 Điều 157, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 
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khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trường H 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/01/2019. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 
 

 Ngày 21/5/2019, bị cáo Nguyễn Trường H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Lý do, mức án quá cao so với hành vi phạm tội của bị cáo. 

 Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên tòa phát biểu quan 

điểm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật 

tố tụng hình sự; không chấp nH yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trường H; 

giữ nguyên bản án sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố CM đã xử đối với bị cáo Nguyễn Trường H. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nH định như sau: 
 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa bị cáo Nguyễn Trường H khai nH 

hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện: Do bực tức việc 

Nguyễn Quốc T khất nợ nhiều lần mà không trả nên trong khoảng thời gian từ 17 

giờ 45 phút ngày 11/12/2018 cho đến khoảng 07 giờ 10 phút ngày 12/12/2018, bị 

cáo Nguyễn Trường H đã ép buộc Nguyễn Quốc Thiền (Đa) dùng sợi dây xích 

cùng ổ khóa để xích và khóa chân giữ T tại nhà của bị cáo thuộc khóm 7, phường 

7, thành phố CM, tỉnh CM. Sau đó, đưa T đến nhà trọ của Huỳnh Thanh Cần thuộc 

ấp Tân Hưng, xã LVL, thành phố CM để giữ T và dùng dây xích đánh T nhằm mục 

đích hù dọa cho T sợ mà trả tiền. Sau khi đánh xong, bị cáo thả cho T về nhà. 
 

 [2] Hành vi nêu trên của Nguyễn Trường H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân, danh dự và 

uy tín của người bị hại, vi phạm pháp luật hình sự. Án sơ thẩm số: 76/2019/HS-ST 

ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố CM xử phạt bị cáo 

Nguyễn Trường H phạm tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ pháp luật, đúng với hành vi phạm tội 

của bị cáo. 
 

[3] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Trường H                                   

thấy rằng, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo được cấp sơ thẩm áp dụng là thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội cũng có một phần lỗi của bị hại. Tại 

phiên tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp thêm 

tình tiết giảm nhẹ nào mới. Hơn nữa, bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án đã 

chấp hành xong hình phạt, nhưng chưa được xóa án tích, bị cáo lại tiếp phạm tội 

mới với tình tiết tăng nặng là “Tái phạm”. Vì vậy, mức hình phạt 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” án sơ thẩm áp dụng đối với bị 

cáo H là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, 

không có cơ sở đề chấp nH kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên hình phạt của 

bản án sơ thẩm đã xử mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 
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 [4] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nH, nên bị cáo phải 

chịu án phí theo quy định pháp luật.  
 

 [5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
 

1. Không chấp nH kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trường H. 
 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố CM, tỉnh CM. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 157, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt Bị cáo Nguyễn Trường H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Bắt giữ người trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 

24/01/2019.  
 

2. Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Trường H phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
 

 3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nH: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM; 

- Công an tỉnh CM; 

- Trại tạm giam công an tỉnh CM 

- Công an thành phố CM; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố CM; 

- Tòa án nhân dân thành phố CM; 

- Chi cục THADS thành phố CM; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

   

 
 

Châu Minh Hoàng 
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Chung Văn Kết        Trần Trọng Nhân                 Châu Minh Hoàng 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH CM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2019; 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh CM. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Minh Hoàng.
 

Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết. 

                     Ông Trần Trọng Nhân. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 93/2019/TLPT-HS 

ngày 18 tháng 6 năm 2019 đối với: 

Bị cáo: Nguyễn Trường H đã bị Tòa án nhân dân thành phố CM xử phạt về 

tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Hình sự với 

mức hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

 Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 
 

Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất 3/3 ý kiến: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
 

1. Không chấp nH kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trường H. 
 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố CM, tỉnh CM. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 157, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;  
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Xử phạt Bị cáo Nguyễn Trường H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Bắt giữ người trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 

24/01/2019.  
 

2. Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Trường H phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
 

 3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Nghị án kết thúc cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 

CÁC THẨM PHÁN 

 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

Chung Văn Kết        Trần Trọng Nhân                 Châu Minh Hoàng 
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Nơi nH: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM; 

- Công an tỉnh CM; 

- Trại tạm giam công an tỉnh CM 

- Công an thành phố CM; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố CM; 

- Tòa án nhân dân thành phố CM; 

- Chi cục THADS thành phố CM; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

   

 
 

Trần Trọng Nhân 

 


